
Biểu số 61/CK-NSNN

DỰ 

TOÁN 

NĂM

CÙNG 

KỲ NĂM 

TRƯỚC

TỔNG CHI NSĐP 27.997.633      8.292.070        30% 99%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 25.062.833      7.744.342        31% 93%

I Chi đầu tư phát triển 10.108.405      2.194.332        22% 91%

1 Chi đầu tư cho các dự án -                  -                   

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh

nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích

do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,

các tổ chức tài chính của địa phương theo quy

định của pháp luật

-                  -                   

3 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 14.452.936      5.550.010        38% 94%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 5.925.528        2.392.362        40% 105%

2 Chi khoa học và công nghệ 119.481           21.903             18% 111%

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 1.601.170        551.314           34% 77%

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 166.232           86.941             52% 138%

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 87.957             18.165             21% 372%

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 199.186           80.210             40% 90%

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 765.133           118.691           16% 57%

8 Chi sự nghiệp kinh tế 1.598.742        335.879           21% 85%

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành 

chính, đảng, đoàn thể
2.045.984        979.108           48% 89%

10 Chi bảo đảm xã hội 956.954           573.277           60% 96%

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền 

địa phương vay
-                  -                   

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.910               -                   0%

V Dự phòng ngân sách 498.582           -                   0%

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC 

TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP
1.934.800        211.363           11% 238%
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1 Chương trình mục tiêu quốc gia -                  -                   

2
Cho các chương trình dự án quan trọng vốn 

đầu tư
1.934.800        211.363           11% 238%

3
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí 

thường xuyên
-                  -                   

C BỘI CHI 1.000.000        


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-13T05:54:01+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Sở Tài chính<vbstaichinh@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




